
TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY

Thứ Buổi Tiết 6A 6B 6C 9A 9B

1 HĐTN_HN-X Quế HĐTN_HN-Chính HĐTN_HN-Vân HĐTN_HN-Khuyên HĐTN_HN-Thu

2 LS_ĐL (LSử)-Hiệp NT_Mĩ thuật-Hậu Đọc Sách-Quỳnh LS_ĐL(Địa lí)-Dung Ngữ văn-Khuyên

3 Toán-Chính Ngữ văn-Thùy LS_ĐL (LSử)-Hiệp Công nghệ-Tiến NT_Mĩ thuật-Hậu

4 Ngữ văn-Thùy Đọc Sách-Quỳnh LS_ĐL(Địa lí)-Dung NT_Âm nhạc-Vân Toán-Thu

5 Đọc Sách-Quỳnh Toán-Chính Ngữ văn-Thùy Toán-Thu Công nghệ-Tiến

1 GDTC-Hạnh Ngữ văn-Thùy Toán-Chính T Anh-Bya Thêm GDĐP-Khuyên

2 Ngữ văn-Thùy GDTC-Hạnh T Anh-Bya Thêm Ngữ văn-Khuyên HĐTN_HN-Thu

3 T Anh-Bya Thêm Toán-Chính Ngữ văn-Thùy Toán-Thu Ngữ văn-Khuyên

4 KHTN-H Wiăng HĐTN_HN-Chính GDTC-Hạnh GDĐP-Khuyên T Anh-Bya Thêm

5 Toán-Chính T Anh-Bya Thêm Công nghệ-H Wiăng HĐTN_HN-Khuyên Toán-Thu

1 NT_Âm nhạc-Vân LS_ĐL (LSử)-Hiệp KHTN-Nương KHTN_Lý-Tiến Toán-Thu

2 KHTN-H Wiăng NT_Âm nhạc-Vân Toán-Chính Ngữ văn-Khuyên KHTN_Sinh-Nương

3 KHTN-H Wiăng Toán-Chính LS_ĐL (LSử)-Hiệp Toán-Thu GDTC-Tuân

4 Tin học-Hoa HĐTN_HN-Chính HĐTN_HN-Vân GDTC-Tuân KHTN_Lý-Tiến

5 Toán-Chính KHTN-H Wiăng NT_Âm nhạc-Vân Tin học-Hoa Ngữ văn-Khuyên

1 HĐTN_HN-X Quế LS_ĐL(Địa lí)-Dung GDTC-Hạnh T Anh-Bya Thêm Ngữ văn-Khuyên

2 GDCD-Vân GDTC-Hạnh Ngữ văn-Thùy Ngữ văn-Khuyên LS_ĐL(Địa lí)-Dung

3 GDTC-Hạnh T Anh-Bya Thêm GDCD-Vân LS_ĐL(Địa lí)-Dung KHTN_Hóa-Phước

4 T Anh-Bya Thêm Ngữ văn-Thùy Toán-Chính KHTN_Hóa-Phước NT_Âm nhạc-Vân

5 Ngữ văn-Thùy Toán-Chính T Anh-Bya Thêm

1 HĐTN_HN-X Quế LS_ĐL (LSử)-Hiệp Tin học-Hoa GDTC-Tuân LS_ĐL(Địa lí)-Dung

2 LS_ĐL(Địa lí)-Dung Tin học-Hoa KHTN-Nương LS_ĐL (LSử)-Hiệp GDTC-Tuân

3 LS_ĐL (LSử)-Hiệp GDĐP-Tuyến KHTN-Nương HĐTN_HN-Khuyên Tin học-Hoa

4 GDĐP-Tuyến KHTN-H Wiăng Toán-Chính T Anh-Bya Thêm LS_ĐL (LSử)-Hiệp

5 Toán-Chính KHTN-H Wiăng GDĐP-Tuyến Ngữ văn-Khuyên T Anh-Bya Thêm

1 Ngữ văn-Thùy GDCD-Vân T Anh-Bya Thêm NT_Mĩ thuật-Hậu Toán-Thu

2 KHTN-H Wiăng Ngữ văn-Thùy NT_Mĩ thuật-Hậu KHTN_Lý-Tiến T Anh-Bya Thêm

3 T Anh-Bya Thêm Công nghệ-H Wiăng Ngữ văn-Thùy Toán-Thu GDCD-Vân

4 NT_Mĩ thuật-Hậu KHTN-H Wiăng KHTN-Nương GDCD-Vân HĐTN_HN-Thu

5 Công nghệ-H Wiăng T Anh-Bya Thêm HĐTN_HN-Vân KHTN_Sinh-Nương KHTN_Lý-Tiến
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Thứ Buổi Tiết 7A 7B 7C 8A 8B 8C

1 T Anh-T_Anh LS_ĐL(Địa lí)-Dung Ngữ văn-Tuyến LS_ĐL (LSử)-Hiệp Tin học-Hoa Toán-Hương

2 Ngữ văn-Tuyến KHTN_Sinh-Nương GDĐP-Toàn T Anh-T_Anh Toán-Hương KHTN_Hóa-Dũng

3 LS_ĐL(Địa lí)-Dung LS_ĐL (LSử)-Hiệp NT_Âm nhạc-Toàn NT_Mĩ thuật-Hậu KHTN_Hóa-Phước Tin học-Hoa

4 KHTN_Sinh-Nương Ngữ văn-Tuyến Toán-H_Đen Toán-Hương GDCD-Toàn Ngữ văn-Hiếu

5 HĐTN_HN-Hương HĐTN_HN-Nương HĐTN_HN-H_Đen HĐTN_HN-Hiếu HĐTN_HN-Hậu HĐTN_HN-Hoa

1 Toán-H_Đen Ngữ văn-Tuyến T Anh-T_Anh NT_Âm nhạc-Toàn Ngữ văn-Hiếu Toán-Hương

2 HĐTN_HN-Hương T Anh-T_Anh Ngữ văn-Tuyến Ngữ văn-Hiếu Công nghệ-H Wiăng GDCD-Toàn

3 Ngữ văn-Tuyến GDCD-Toàn Toán-H_Đen Toán-Hương T Anh-T_Anh Công nghệ-H Wiăng

4 GDTC-Hạnh NT_Mĩ thuật-Hậu HĐTN_HN-H_Đen HĐTN_HN-Hiếu GDĐP-Toàn T Anh-T_Anh

5 T Anh-T_Anh Toán-H_Đen GDTC-Hạnh Công nghệ-H Wiăng HĐTN_HN-Hậu Ngữ văn-Hiếu

1 T Anh-T_Anh Tin học-Hoa LS_ĐL (LSử)-Hiệp Toán-Hương Ngữ văn-Hiếu KHTN_Sinh-Nương

2 LS_ĐL (LSử)-Hiệp KHTN_Sinh-Nương Công nghệ-H Wiăng Ngữ văn-Hiếu Toán-Hương HĐTN_HN-Hoa

3 Tin học-Hoa HĐTN_HN-Nương T Anh-T_Anh Công nghệ-H Wiăng GDTC-Hạnh LS_ĐL (LSử)-Hiệp

4 Công nghệ-H Wiăng KHTN_Lý-Tiến Tin học-Hoa LS_ĐL (LSử)-Hiệp KHTN_Sinh-Nương T Anh-T_Anh

5 KHTN_Lý-Tiến Công nghệ-H Wiăng KHTN_Sinh-Nương T Anh-T_Anh LS_ĐL (LSử)-Hiệp GDTC-Hạnh

1 HĐTN_HN-Hương Toán-H_Đen GDCD-Toàn KHTN_Hóa-Phước T Anh-T_Anh LS_ĐL(Địa lí)-Dung

2 Toán-H_Đen GDTC-Hạnh Ngữ văn-Tuyến GDĐP-Toàn Toán-Hương KHTN_Hóa-Dũng

3 Ngữ văn-Tuyến T Anh-T_Anh LS_ĐL(Địa lí)-Dung Toán-Hương GDTC-Hạnh Ngữ văn-Hiếu

4 KHTN_Hóa-Phước Ngữ văn-Tuyến GDTC-Hạnh Ngữ văn-Hiếu NT_Âm nhạc-Toàn T Anh-T_Anh

5 GDTC-Hạnh Ngữ văn-Hiếu Toán-Hương

1 GDCD-Toàn T Anh-T_Anh LS_ĐL(Địa lí)-Dung KHTN_Sinh-Nương LS_ĐL (LSử)-Hiệp HĐTN_HN-Hoa

2 LS_ĐL(Địa lí)-Dung Ngữ văn-Tuyến KHTN_Sinh-Nương Tin học-Hoa T Anh-T_Anh LS_ĐL (LSử)-Hiệp

3 Ngữ văn-Tuyến LS_ĐL(Địa lí)-Dung Toán-H_Đen T Anh-T_Anh Công nghệ-H Wiăng GDĐP-Toàn

4 KHTN_Sinh-Nương Toán-H_Đen T Anh-T_Anh GDCD-Toàn LS_ĐL(Địa lí)-Dung Toán-Hương

5 Toán-H_Đen HĐTN_HN-Nương Ngữ văn-Tuyến LS_ĐL(Địa lí)-Dung Toán-Hương Công nghệ-H Wiăng

1 NT_Mĩ thuật-Hậu NT_Âm nhạc-Toàn Toán-H_Đen KHTN_Lý-Tiến KHTN_Hóa-Phước Ngữ văn-Hiếu

2 NT_Âm nhạc-Toàn GDTC-Hạnh KHTN_Hóa-Phước Ngữ văn-Hiếu KHTN_Lý-Tiến NT_Mĩ thuật-Hậu

3 GDTC-Hạnh GDĐP-Toàn HĐTN_HN-H_Đen HĐTN_HN-Hiếu NT_Mĩ thuật-Hậu KHTN_Lý-Tiến

4 Toán-H_Đen KHTN_Hóa-Phước KHTN_Lý-Tiến GDTC-Hạnh HĐTN_HN-Hậu NT_Âm nhạc-Toàn

5 GDĐP-Toàn Toán-H_Đen NT_Mĩ thuật-Hậu KHTN_Hóa-Phước Ngữ văn-Hiếu GDTC-Hạnh
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